
  

 

THÔNG BÁO  

V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp 2 

Trung Tâm Ngoại Ngữ thông báo sinh viên đã đạt AVSC1 (theo danh sách đính kèm) được đăng 

ký lịch học vào các lớp AVSC2, sinh viên đã được xếp lớp AVSC2 trong kỳ thi xếp lớp đầu vào nhưng 

chưa đăng ký lớp. 

1. THÔNG TIN KHÓA HỌC 

- Thời gian học: Từ ngày 17h30 đến 19h45 

- Tối đa 30 sinh viên/lớp. 

- Giáo trình học Straightforward 2nd edition - Student’s book & Webcode được Trung tâm Ngoại ngữ hỗ trợ 

giá cho sinh viên UIT (giảm từ 20% đến 30%). 

 Thời lượng Học phí Giáo trình 

(đã hỗ trợ giá) 

Thứ 2 – Thứ 4 Thứ 3 – Thứ 5 

Anh văn sơ cấp 2 60 tiết (10 tuần) 1.150.000 VNĐ 230.000 VNĐ 03 lớp 03 lớp 

2. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

- Sinh viên đăng ký trực tiếp, đóng học phí, mua giáo trình tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, phòng E 1.4 

trong giờ hành chính (Sáng: 08h00 – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h00, trừ T7 – CN). 

- Thời gian đăng ký từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 22/02/2018 

- Thời gian thông báo khai giảng các lớp dự kiến từ ngày 25/02/2018  

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XẾP VÀO LỚP 

ANH VĂN SƠ CẤP 2 

 

STT Mã số SV HỌ TÊN 

1 17521093 Nguyễn Thanh Thọ 

2 18520007 Võ Thanh Bình 

3 18520019 Lê Thị Mỹ Diệu 

4 18520021 Trần Anh Đức 

5 18520191 Nguyễn Trần Hùng Vĩ 

6 18520228 Hồ Nguyên Minh 

7 18520332 Trần Quốc Phong 

8 18520355 Lê Văn Thắng 

9 18520412 Hoàng Văn Lộc 

10 18520416 Huỳnh Văn Sơn 

11 18520481 Nguyễn Giao Ban 

12 18520499 Trần Văn Bảo 

13 18520531 Trần Nguyên Chiến 

14 18520536 Tăng Năng Chung 

15 18520539 Thi Thanh Chương 

16 18520615 Nguyễn Trần Hà Đức 

17 18520635 Nguyễn Chí Dũng 

18 18520660 Kiều Duy 

19 18520702 Nguyễn Ngọc Hải 

20 18520748 Nguyễn Quang Hiếu 

21 18520828 Huỳnh Gia Huy 

22 18521191 Nguyễn Công Nhất 

23 18521212 Trần Xuân Nhơn 

24 18521319 Đỗ Thanh Quyền 

25 18521387 Chu Văn Thắng 

26 18521417 Vũ Văn Thành 

27 18521558 Phạm Tiến Trung 

28 18521686 Trần Huy Win 

29 18520114 Phạm Khôi Nguyên 

30 18520373 Hồng Thế Tiến 

31 18520478 Tô Thị Mỹ Âu 

32 18520502 Võ Gia Bảo 

33 18520534 Trần Ngọc Chính 

34 18520689 Nguyễn Đức Hà 



35 18520746 Nguyễn Duy Hiệu 

36 18520801 Nguyễn Minh Hưng 

37 18521025 Hoàng Long 

38 18521120 Hoàng Lê Nam 

39 18521133 Trần Văn Nam 

40 18521139 Đoàn Văn Nghĩa 

41 18521204 Nguyễn Huỳnh Nhi 

42 18521216 Thái Thị Thảo Như 

43 18521291 Đặng Ngọc Quang 

44 18521330 Đỗ Văn Sa 

45 18521355 Trần Thị Ánh Sương 

46 18521400 Chế Minh Thành 

47 18521431 Trương Thanh Thiên 

48 18521467 Đào Huỳnh Minh Thuận 

49 18521472 Trương Tài Thuận 

50 18521531 Võ Hữu Trí 

51 18521618 Đinh Thị Khánh Tường 

52 18521660 Trịnh Ngọc Vĩnh 

53 18520129 Nguyễn Duy Phú 

54 18520484 Lương Duy Bảo 

55 18520550 Nguyễn Xuân Đà 

56 18520744 Nguyễn Đức Hiếu 

57 18520786 Trần Vũ Hoàng 

58 18520856 Tô Quang Huy 

59 18520891 Nguyễn Đức Khang 

60 18520941 Trịnh Minh Khoa 

61 18521032 Nguyễn Đình Long 

62 18521066 Nguyễn Xuân Luân 

63 18521074 Ngân Văn Luyện 

64 18521098 Lê Anh Minh 

65 18521141 Hoàng Minh Nghĩa 

66 18521233 Trần Cao Phát 

67 18521314 Đồng Quang Quý 

68 18521326 Nguyễn Lâm Quỳnh 

69 18521332 Đặng Xuân Sang 

70 18521372 Trần Chánh Tâm 

71 18521391 Hoàng Xuân Thắng 

72 18521405 Lê Văn Thành 

73 18521458 Nguyễn Đình Thông 

74 18521473 Đàng Trung Thực 

75 18521530 Phạm Xuân Trí 

76 18521621 Lê Tuyển 

77 18521633 Nguyễn Quốc Văn 



78 18521679 Trần Quốc Vương 

79 18520411 Kim Quang Huy 

80 18520415 Lương Tiến Sang 

81 18520598 Trần Thị Ngọc Diễm 

82 18520663 Nguyễn Anh Duy 

83 18520693 Phạm Ngọc Hà 

84 18520731 Bùi Minh Hiếu 

85 18520772 Nguyễn Đức Hoàn 

86 18521049 Phạm Gia Long 

87 18521065 Nguyễn Tiến Luận 

88 18521079 Nguyễn Thị Khánh Ly 

89 18521209 Dương Văn Nhiều 

90 18521219 Tạ Thúy Nhung 

91 18521223 Đinh Hoàng Oanh 

92 18521247 Phan Lê Phú 

93 18521265 Võ Như Phước 

94 18521311 Nguyễn Phú Quốc 

95 18521322 Nguyễn Thịnh Quyền 

96 18521383 Nguyễn Ngọc Thái 

97 18521388 Đỗ Kim Thắng 

98 18521448 Nguyễn Văn Thịnh 

99 18521519 Huỳnh Thị Kim Trâm 

100 18521527 Nguyễn Đức Trí 

101 18521574 Trần Quốc Trưởng 

102 18521593 Đỗ Chí Tuấn 

103 18521610 Triệu Võ Tuất 

104 18521689 Nguyễn Thị Kim Yến 

105 18520038 Trần Phương Duy 

106 18520086 Hà Nhật Linh 

107 18520168 Ung Bảo Tiên 

108 18520371 Bùi Anh Thư 

109 18520388 Bùi Thị Phương Trinh 

110 18520393 Trịnh Quang Trường 

111 18520418 Thạch Bảo Trọng 

112 18520440 Võ Quốc An 

113 18520552 Nguyễn Bá Đắc 

114 18520601 Trần Văn Điệp 

115 18520620 Phạm Văn Đức 

116 18520641 Võ Thành Trung Dũng 

117 18520727 Dương Vũ Hoàng Hiệp 

118 18520760 Hồ Đặng Thanh Hồ 

119 18521092 Đoàn Công Minh 

120 18521095 Dương Thị Nguyệt Minh 



121 18521101 Lê Đoàn Nhật Minh 

122 18521114 Nguyễn Hạnh My 

123 18521267 Đoàn Thanh Phương 

124 18521306 Đỗ Anh Quốc 

125 18521342 Đậu Đình Sơn 

126 18521386 Chu Nam Thắng 

127 18521422 Trần Thị Phương Thảo 

128 18521449 Phạm Công Thịnh 

129 18521487 Nguyễn Hữu Tiến 

130 18521543 Trần Trương Trọng 

131 18521607 Thạch Thanh Tuấn 

132 18521634 Nguyễn Thanh Vân 

133 18520127 Mai Anh Phong 

134 18520151 Lưu Quyết Thắng 

135 18520285 Nguyễn Lê Hoàng Hùng 

136 18520501 Trương Quốc Bảo 

137 18520518 Lưu Minh Châu 

138 18520532 Trần Trọng Chiến 

139 18520567 Huỳnh Long Thành Đạt 

140 18520576 Nguyễn Thành Đạt 

141 18520675 Trần Văn Duy 

142 18520713 Nguyễn Xuân Hạnh 

143 18520768 Võ Minh Hòa 

144 18520800 Nguyễn Hải Hưng 

145 18520868 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 

146 18520888 Lê Nhị Khang 

147 18520909 Châu Phạm Khiêm 

148 18520931 Phạm Kim Khoa 

149 18520974 Đoàn Vũ Lân 

150 18521211 Phạm Văn Nhơn 

151 18521215 Nguyễn Xuân Như 

152 18521296 Nguyễn Đăng Quang 

153 18521412 Nguyễn Thị Thành 

154 18521520 Nguyễn Trần Thị Bích Trâm 

155 18521554 Nguyễn Thành Trung 

156 18521604 Nguyễn Thanh Tuấn 

157 18521615 Hồ Quyết Tùng 

158 18521669 Nguyễn Anh Vũ 

159 17520385 Nguyễn Quốc Dương 

160 17520886 Đặng Nhật Phi 

161 18520248 Tô Thanh An 

162 18520470 Phùng Minh Anh 

163 18520632 Hoàng Văn Dũng 



164 18520697 Huỳnh Hoàng Hải 

165 18520854 Thái Minh Huy 

166 18520890 Nguyễn Anh Khang 

167 18521085 Trần Đức Mạnh 

168 18521146 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa 

169 18521149 Phan Võ Hiếu Nghĩa 

170 18521200 Hồ Thị Yến Nhi 

171 18521202 Lê Thị Phượng Nhi 

172 18521329 Trần Huy Quỳnh 

173 18521356 Phạm Tiến Sỹ 

174 18521382 Nguyễn Hồng Thái 

175 18521401 Hà Minh Thành 

176 18521598 Lê Tử Tuấn 

177 18521641 Nguyễn Quốc Việt 

178 18521651 Nguyễn Hữu Vinh 

179 18521674 Phan Cao Vũ 

180 18521696 Hoàng Anh Thư 

 


